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	THÔNG TIN ỨNG VIÊN
	Ảnh thẻ, 
màu 4x6


	Chức danh ứng tuyển:
	Chức danh 1:
	

	
	Chức danh 2:
	 

	THÔNG TIN CÁ NHÂN

	Họ và tên: 
	Sinh ngày:
	Giới tính:
	☐  Nam    ☐ Nữ

	Nơi sinh: 
	Dân tộc:
	Tôn giáo:

	Số CMND/CCCD:
	Ngày cấp:
	Nơi cấp: 

	Quê quán:
	Chiều cao: 
	Cân nặng: 

	Nơi thường trú (theo CCCD):

	Nơi ở hiện nay:

	Di động:
	Email: 
	Điện thoại liên hệ khi cần thiết:
………………………………….

	Tình trạng hôn nhân:
	☐ Độc thân
	☐ Có gia đình:
	☐ Ly hôn

	Số con: 
	
	
	

	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

	Từ - Đến
	Nơi học
	Loại hình đào tạo 
	Tên trường
	Bằng cấp

	Chuyên ngành

	Năm – năm
	…………
	 (Tập trung/
đào tạo từ xa)
	………………………………………………
	Tiến sỹ/ Thạc sỹ/ Cử nhân/ Kỹ sư/ Cao đẳng
	…………………

	 
	 
	 
	
	 
	 

	CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN:

	Từ - Đến
	Tên khóa học/Chứng chỉ 
	Tên trường/ Tổ chức

	 
	 
	 
 

	NGOẠI NGỮ : 

	Tiếng Anh
	☐ Giỏi 
	☐ Khá
	☐ Trung bình
	☐ Yếu
	Chứng chỉ
	Toeic/ Ielts:
….. điểm

	Khác:………..
	☐ Giỏi 
	☐ Khá
	☐ Trung bình
	☐ Yếu
	Chứng chỉ
	

	TIN HỌC:

	
	Chứng chỉ
	

	QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (Trình bày theo thứ tự hiện nay trở về trước; liệt kê đầy đủ các Công ty đã làm việc)

	1. Thời gian: Từ …. - Đến ….

	 Công ty: …….
 Ngành nghề:………………… Quy mô nhân sự:…………………….                                                      
	Chức danh: ………………………………

	Trách nhiệm; Thành tích đạt được:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	Mức lương:……………………. (Gross/ Net):…………………………………..

	Lý do nghỉ việc:

	2. Thời gian: Từ …. - Đến ….

	 Công ty: …….
 Ngành nghề:………………… Quy mô nhân sự:…………………….                                                      
	Chức danh: ………………………………

	Trách nhiệm; Thành tích đạt được:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Mức lương:……………………. (Gross/ Net):…………………………………..

	Lý do nghỉ việc: 

	3. Thời gian: Từ …. - Đến ….

	 Công ty: …….
 Ngành nghề:………………… Quy mô nhân sự:…………………….                                                      
	Chức danh: ………………………………

	Trách nhiệm; Thành tích đạt được:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Mức lương:……………………. (Gross/ Net):…………………………………..

	Lý do nghỉ việc:

	NGƯỜI THAM KHẢO:

	Họ và tên
	Chức danh
	Công ty
	Quan hệ

	Điện thoại

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	CÁC THÔNG TIN KHÁC:

	Thời gian có thể bắt đầu làm việc
	☐ Có thể đi làm ngay   ☐ Sau 30 ngày    ☐ Sau 45 ngày   
 ☐ Khác: ………………….

	Mức lương mong đợi:
	…………………………..…VNĐ 

	Tại sao Anh/chị ứng tuyển vị trí này?
	·  
·  
·  

	Anh/chị có kế hoạch công việc như thế nào khi Anh/chị được tuyển dụng vào vị trí này?
	

	THÔNG TIN GIA ĐÌNH:

	Họ và tên
	Mối Quan hệ
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Nơi ở hiện tại

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tôi xin cam kết những thông tin cung cấp trên đây hoàn toàn chính xác.	

	
	…………, ngày     tháng     năm 2024  
  (ứng viên ký và ghi rõ họ tên) 
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